((Mẫu biểu số 2)
Tên Đơn vị báo cáo (Ghi rõ tên đơn vị báo cáo, số điện thoại, fax)
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRUNG DÀI HẠN QUÝ.... NĂM....
 
Kính gửi: - Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố...
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Ghi chú:
- Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 7 tháng đầu quý tiếp theo, Doanh nghiệp lập báo cáo theo mẫu biểu trên và gửi Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi DN đặt trụ sở chính.
- Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hướng dẫn đề nghị liên hệ NHNNVN (Vụ Quản lý Ngoại hối) hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính.
Hướng dẫn lập báo cáo:
(1) Mã số khoản vay: Bao gồm 9 chữ số do NHNN qui định tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp hoặc đã được NHNN thông báo cho DN.
(2) Kim ngạch ký vay: Là trị giá khoản vay theo Hợp đồng vay nước ngoài ký với Bên cho vay.
(3) Ngày phát sinh giao dịch: Là ngày diễn ra việc rút vốn hoặc trả nợ (gốc, lãi, phí) của khoản vay.
(4) Số dư đầu kỳ: Tổng dư nợ tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
(5), (6) Quá hạn: Tổng số nợ quá hạn tại thời điểm đầu kỳ báo cáo, chia ra quá hạn gốc (cột 5) và quá hạn lãi (cột 6)
(7) Số rút vốn trong kỳ báo cáo.
(8) Số trả nợ gốc trong kỳ báo cáo.
(9) Số trả nợ lãi trong kỳ báo cáo.
(10) Số trả phí trong kỳ báo cáo.
(11) Nợ quá hạn gốc tăng thêm trong kỳ báo cáo
(12) Nợ quá hạn lãi tăng thêm trong kỳ báo cáo
(13) Số dư cuối kỳ: Tổng dư nợ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.
(14), (15) Quá hạn: Tổng số nợ quá hạn tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, chia ra quá hạn gốc (cột 14) và quá hạn lãi (cột 15) 
(16) Kế hoạch rút vốn kỳ kế tiếp sau
(17) Kế hoạch trả nợ gốc kỳ kế tiếp sau
(18) Kế hoạch trả nợ lãi kỳ kế tiếp sau
Mối liên hệ giữa các cột trong báo cáo:
Cột (13) = Cột (4) + Cột (7) - Cột (8)
Cột (14) = Cột (5) + Cột (11)
Cột (15) = Cột (6) + Cột (12)
Cột (11) = Số nợ gốc quá hạn phát sinh thêm trong kỳ - Số nợ gốc quá hạn đã trả trong kỳ
Cột (12) = Số nợ lãi quá hạn phát sinh thêm trong kỳ - Số nợ lãi quá hạn đã trả trong kỳ
Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Loại văn bản : Thông tư
Số hiệu : 09/2004/TT-NHNN
Ngày ban hành : 21/12/2004
Cơ quan ban hành : Ngân hàng Nhà nước, 
Người ký : Lê Đức Thuý, 
Ngày hiệu lực : 
Văn bản liên quan : 0    [image: image1.png]



